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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành học 

Điểm TBC 

năm học 

2021-2022 

Số tiền (đ) Số tài khoản Ngân hàng 

1.  20020044 Lê Sỹ Đan 13/03/2002 CNTT 3.70 10.000.000 44010000755802 BIDV 

2.  20021386 Nguyễn Đức Hoàng Long 11/07/2002 KHMT 3.69 10.000.000 21510003282352 BIDV 

3.  20021287 Lê Tuấn Anh 15/05/2002 KHMT 3.64 10.000.000 21510003283780 BIDV 

4.  20021406 Nguyễn Đức Anh Quân 24/02/2002 MMT&TTDL 3.21 10.000.000 21510003282495 BIDV 

5.  20021608 Lê Văn Tuấn 01/01/2001 KHMT 3.42 10.000.000 21510003402743 BIDV 

6.  21020360 Hà Hải Nam 03/08/2003 CNTT 3.34 10.000.000 21510003883977 BIDV 

7.  20020045 Đỗ Thành Đạt 17/02/2002 CNTT 3.37 10.000.000 21510003286080  BIDV 

8.  20020080 Hoàng Đức Mạnh 06/03/2002 KHMT 3.54 10.000.000 21510003285175 BIDV 

9.  20020065 Nguyễn Hải Phong 23/08/2002 CNTT 3.54 10.000.000 21510003281872 BIDV 

10.  20020316 Trần Thị Hạnh An 22/12/2002 KTMT 3.12 10.000.000 21510003290470 BIDV 

Tổng:  100,000,000 
  

Số tiền bằng chữ theo quyết định: Một trăm triệu đồng chẵn./. 
  

Danh sách gồm 10 sinh viên./. 


